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     TÒA ÁN NHÂN DÂN                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                            

THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
   TỈNH BÌNH PHƯỚC                         

Bản án số: 44/2024/HNGĐ-ST 

Ngày: 09/7/2024 

V/v: “Tranh chấp chia tài sản chung 

Sau ly hôn” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI, TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Nga 

Các hội thẩm nhân dân:  Ông Nguyễn Văn Được, ông  Đỗ Văn Kha       

Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thị Diễm My - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Xoài tham gia phiên tòa: Bà 

Chẩu Thị Ngọc - Kiểm sát viên. 

Ngày 02 tháng 7 năm 2024 và ngày 09 tháng 7 năm 2024, tại Tòa án nhân dân 

thành phố Đồng Xoài xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hôn nhân và gia đình thụ lý số 

306/2023/TLST-HNGĐ ngày 16/10/2023 về tranh chấp chia tài sản chung sau ly hôn, 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 35/2024/QĐXX-ST ngày 24/5/2024  và Quyết 

định hoãn phiên tòa số 17/2024/QĐST-HNGĐ ngày 17/6/2024 của Tòa án nhân dân 

thành phố Đồng Xoài, giữa các đương sự:  

- Nguyên đơn: Bà Đỗ Thị Hương G, sinh năm 1982; Địa chỉ: 244/121 ĐT 753, 

khu phố Phước Tân, P. Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (có mặt).   

- Bị đơn: Ông Nguyễn Việt H, sinh năm 1982; Địa chỉ: tổ 4, khu phố Phú Cường, 

phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (vắng mặt không có lý do) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

*Theo Đơn khởi kiện đề ngày 28/9/2023; các Bản tự khai và tại phiên tòa 

nguyên đơn bà Đỗ Thị Hương G trình bày:   

Bà G và ông Nguyễn Việt H tự nguyện chung sống và kết hôn với nhau vào tháng 

8 năm 2006, có làm thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định của pháp. Tuy nhiên quá trình 

chung sống thì bà G và ông H xảy ra nhiều mâu thuẫn và đã ly hôn theo Quyết định công 

nhận thuận tình ly hôn và sự thoả thuận của các đương sự số 13/2023/QĐST-HNGĐ 

ngày 06/3/2023 của Toà án nhân dân thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Về tài sản 

chung thì bà G, ông H tự thoả thuận không yêu cầu Toà án giải quyết. Nay do bà G, ông 
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H không thoả thuận được tài sản chung nên bà G có đơn khởi kiện yêu cầu chia đôi tài 

sản gồm các quyền sử dụng đất:  

1.Quyền sử dụng đất có diện tích 186m2, thửa đất 547, tờ bản đồ số 32, đất có 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A0060848 do Ủy ban nhân dân thị xã (nay là 

thành phố) Đồng Xoài cấp ngày 19/02/2009 cho hộ ông Nguyễn Việt H, bà Đỗ Thị 

Hương G cùng tài sản trên đất có 01 nhà 02 tầng.   

2.Quyền sử dụng đất có diện tích 220m2, thửa đất và tờ bản đồ: không có số, đất 

có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A0 080741 do Ủy ban nhân dân thị xã (nay 

là thành phố) Đồng Xoài cấp ngày 19/02/2009 cho ông Nguyễn Việt H cùng tài sản trên 

đất có 01 nhà 01 cấp 4. 
 

*Ông Nguyễn Việt H vắng mặt trong quá trình Toà án giải quyết.   

*Tại phiên tòa:  

- Nguyên đơn bà Đỗ Thị Hương G xin thay đổi một phần yêu cầu khởi kiện như 

sau: Tại đơn khởi kiện bà G yêu cầu chia đôi 02 quyền sử dụng đất gồm: Quyền sử dụng 

đất có diện tích 186m2, thửa đất 547, tờ bản đồ số 32, đất có Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số A0060848 do Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) Đồng Xoài cấp 

ngày 19/02/2009 cho hộ ông Nguyễn Việt H, bà Đỗ Thị Hương G cùng tài sản trên đất 

có 01 nhà 02 tầng. Nhà và đất này hiện nay ông H đang quản lý sử dụng  và Quyền sử 

dụng đất có diện tích 220m2, thửa đất và tờ bản đồ: không có số, đất có Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số A0 080741 do Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) 

Đồng Xoài cấp ngày 19/02/2009 cho ông Nguyễn Việt H cùng tài sản trên đất có 01 nhà 

01 cấp 4; Nhà và đất này hiện nay bà G đang quản lý sử dụng. Bà G xin nhận căn nhà 

Quyền sử dụng đất có diện tích 220m2, thửa đất và tờ bản đồ: không có số, đất có Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số A0 080741 do Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành 

phố) Đồng Xoài cấp ngày 19/02/2009 cho ông Nguyễn Việt H cùng tài sản trên đất có 

01 nhà 01 cấp 4 và không yêu cầu ông H hoàn lại giá trị chênh lệch tài sản. 

Và bà G tự nguyện chịu các chi phí thẩm định, định giá tài sản, không yêu cầu 

ông H hoàn trả giá trị ½. 

* Kiểm sát viên đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Xoài phát biểu 

ý kiến về việc tuân theo Pháp luật Tố tụng của Thẩm phán và Hội đồng xét xử, Thư ký 

tòa án và của các đương sự trong quá trình giải quyết vụ án như sau:  

- Thẩm phán, Hội đồng xét xử và Thư ký Tòa án đã thực hiện đúng quy định của 

Bộ luật Tố tụng dân sự về: Thẩm quyền giải quyết vụ án, xác định quan hệ pháp luật 

tranh chấp, tư cách của những người tham gia tố tụng, thu thập chứng cứ, chuyển hồ sơ 

cho Viện kiểm sát nghiên cứu; các đương sự chấp hành yêu cầu của Tòa án về việc giao 

nộp chứng cứ.  

- Về việc giải quyết vụ án:   

Căn cứ Điều 33, 59 Luật hôn nhân và gia đình 2014; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, 
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miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án: Đề nghị Hội đồng xét 

xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà G.  

Giao cho bà Đỗ Thị Hương G quản lý, sử dụng thửa đất có diện tích 220m2, thửa 

đất và tờ bản đồ: không có số, đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A0 080741 

do Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) Đồng Xoài cấp ngày 19/02/2009 cho ông 

Nguyễn Việt H. Bà G được sở hữu các tài sản trên đất gồm có 01 căn nhà cấp 4. Có giá 

trị 1.348.663.000đồng (Một tỷ ba trăm bốn mươi tám triệu, sáu trăm sáu mươi ba nghìn 

đồng).  

Giao cho ông Nguyễn Việt H quản lý, sử dụng thửa đất có diện tích 186m2, thửa 

đất 547, tờ bản đồ số 32, đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A0060848 do 

Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) Đồng Xoài cấp ngày 19/02/2009 cho hộ ông 

Nguyễn Việt H, bà Đỗ Thị Hương G. Ông H được sở hữu, sử dụng các tài sản trên đất 

gồm có 01 nhà 02 tầng. Có giá trị 2.458.471.000đồng (Hai tỷ bốn trăm năm mươi tám 

triệu, bốn trăm bảy mươi mốt nghìn đồng).   

Ghi nhận sự tự nguyện của bà G không yêu cầu ông H hoàn lại giá trị tài sản 

chênh lệch khi nhận tài sản chung.   

Ông H, bà G nộp án phí theo quy định pháp luật. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng:  

Bà Đỗ Thị Hương G và ông Nguyễn Việt H đã ly hôn tại Quyết định công nhận 

thuận tình ly hôn và sự thoả thuận của các đương sự số 13/2023/QĐST-HNGĐ ngày 

06/3/2023 của Toà án nhân dân thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Bà G yêu cầu 

giải quyết chia tài sản chung nên quan hệ pháp luật là “tranh chấp chia tài sản sau khi ly 

hôn” được quy định tại Điều 28 Bộ luật tố tụng dân sự. Bị đơn là ông Nguyễn Việt H cư 

trú tại tổ 4, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước, theo quy định tại khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng 

dân sự Tòa án nhân dân thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước thụ lý giải quyết theo 

thủ tục sơ thẩm là đúng thẩm quyền. 

[Về nội dung]: 

Bà Đỗ Thị Hương G yêu cầu Toà án chia cho bà Quyền sử dụng đất có diện tích 

220m2, thửa đất và tờ bản đồ: không có số, đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số A0 080741 do Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) Đồng Xoài cấp ngày 

19/02/2009 cho ông Nguyễn Việt H cùng tài sản trên đất có 01 nhà 01 cấp 4 có giá 

1.348.663.000đồng và chia giao cho ông H 01 Quyền sử dụng đất có diện tích 186m2, 

thửa đất 547, tờ bản đồ số 32, đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A0060848 



4 

 

do Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) Đồng Xoài cấp ngày 19/02/2009 cho hộ 

ông Nguyễn Việt H, bà Đỗ Thị Hương G cùng tài sản trên đất có 01 nhà 02 tầng có giá 

trị 2.458.471.000đồng. Bà G không yêu cầu ông H hoàn trả lại gia trị chênh lạch tài sản.  

Xét thấy:  

Về nguồn gốc Quyền sử dụng đất có diện tích 186m2, thửa đất 547, tờ bản đồ số 

32, cùng tài sản trên đất có 01 nhà 02 tầng tại phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước. Bà G thừa nhận trong thời kỳ hôn nhân bà G và ông H tạo lập tài sản 

chung của bà G và ông H. Căn cứ vào hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 

19/12/2008 thể hiện bà G, ông H chuyển nhượng của ông Trịnh Hoàng Long và ông H, 

bà G được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A0060848 do Ủy ban nhân dân 

thị xã (nay là thành phố) Đồng Xoài cấp ngày 19/02/2009 cho hộ ông Nguyễn Việt H, 

bà Đỗ Thị Hương G. Do đó đây là tình tiết không cần chứng minh quy định tại khoản 2 

Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự. Như vậy, Hội đồng xét xử có căn cứ xác định tài sản 

nêu trên là tài sản chung mà bà G, ông H đã tạo lập trong thời kỳ hôn nhân.  

Về nguồn gốc Quyền sử dụng đất có diện tích 220m2, thửa đất và tờ bản đồ: 

không có số, trên đất có 01 căn nhà cấp 4 tại phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước. Bà G thừa nhận trong thời kỳ hôn nhân bà G và ông H tạo lập tài sản 

chung của bà G và ông H. Căn cứ vào hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 

17/11/2009 thể hiện ông H chuyển nhượng của bà Châu Thị Hoa và được cấp  Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số A0 080741 do Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành 

phố) Đồng Xoài cấp ngày 19/02/2009 cho ông Nguyễn Việt H. Theo quy định tại Điều 

33 Luật hôn nhân và gia đình quy định “Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau 

khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế 

riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông quay giao dịch bằng tài sản riêng”. Trong 

quá trình giải quyết ông H đã được Tòa án tiến hành tống đạt hợp lệ nhưng ông H không 

đến Tòa án nên không làm việc được với ông H, việc ông H vắng mặt được xem là từ 

bỏ quyền trình bày, đưa ra ý kiến chứng minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

mình. Thấy rằng ông H, bà G chung sống và đăng ký kết hôn  vào ngày 09/8/2006  và 

quyền sử dụng đất này ông H chuyển nhượng của bà Hoa và được cấp giấy chứng nhận 

vào năm 2009, bà G và ông H là vợ chồng nên quyền sử dụng đất và tài sản trên đất là 

tài sản chung của bà G, ông H.  

Về giá trị tài sản chung: Căn cứ vào kết quả của Chứng thư thẩm định giá số 

6571HCM/2023/CT-TĐG/AAVC ngày 21/12/2023 cung cấp thì:  

 1.Quyền sử dụng đất có diện tích 186m2, thửa đất 547, tờ bản đồ số 32, đất có 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A0060848 do Ủy ban nhân dân thị xã (nay là 

thành phố) Đồng Xoài cấp ngày 19/02/2009 cho hộ ông Nguyễn Việt H, bà Đỗ Thị 

Hương G có giá 1.478.886.000đồng và nhà ở 02 tầng có giá 979.585.000đồng. Tổng giá 

trị 2.458.471.000đồng. Nhà và đất trên ông H đang quản lý sử dụng.  

2.Quyền sử dụng đất có diện tích 220m2, thửa đất và tờ bản đồ: không có số, đất 

có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A0 080741 do Ủy ban nhân dân thị xã (nay 
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là thành phố) Đồng Xoài cấp ngày 19/02/2009 cho ông Nguyễn Việt H có giá 

1.249.380.000đồng và nhà ở cấp 4 có giá 99.283.000đồng. Tổng giá trị: 

1.348.663.000đồng. Nhà và đất hiện nay bà G đang quản lý sử dụng.  

 

Về nhu cầu chỗ ở: Bà G trình bày ngày 06/3/2023 bà G và ông H ly hôn xong thì 

thửa đất có diện tích 186m2, thửa đất 547, tờ bản đồ số 32, cùng tài sản trên đất có 01 

nhà 02 tầng tại phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ông H sử dụng 

và quản lý cho đến nay, còn thửa đất có diện tích 220m2, thửa đất và tờ bản đồ: không 

có số, trên đất có 01 căn nhà cấp 4 tại phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước thì bà G ở và quản lý cho đến nay. Nên cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện 

của bà G giao cho bà G quản lý, sử dụng  Quyền sử dụng đất có diện tích 220m2, thửa 

đất và tờ bản đồ: không có số, đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A0 080741 

do Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) Đồng Xoài cấp ngày 19/02/2009 cho ông 

Nguyễn Việt H cùng tài sản trên đất có 01 nhà 01 cấp 4 có giá 1.249.380.000đồng và 

nhà ở cấp 4 có giá 99.283.000đồng. Tổng giá trị: 1.348.663.000đồng và giao cho ông H 

Quyền sử dụng đất có diện tích 186m2, thửa đất 547, tờ bản đồ số 32, đất có Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số A0060848 do Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) 

Đồng Xoài cấp ngày 19/02/2009 cho hộ ông Nguyễn Việt H, bà Đỗ Thị Hương G có giá 

1.478.886.000đồng và nhà ở 02 tầng có giá 979.585.000đồng. Tổng giá trị 

2.458.471.000đồng. 

Ghi nhận sự tự nguyện của bà G không yêu cầu ông H hoàn trả lại giá trị chênh 

lệch khi chia tài sản chung.  

[5] Án phí sơ thẩm:   

- Án phí dân sự: Bà G, ông H mỗi người pH chịu án phí tính trên giá trị tài sản 

chung được chia. Bà G được chia 1.348.663.000đồng, án phí pH chịu là 

52.459.000đồng; Ông H được chia 2.458.471.000đồng, án phí pH chịu là  

81.169.000đồng. 

[6] Các chi phí tố tụng: Chi phí xem xét thẩm định tại chỗ và thẩm định giá 

28.000.000đồng, bà G tự nguyện chịu. Cần ghi nhận.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Khoản 1 Điều 28, Điểm a Khoản 1 Điều 35, Điểm a Khoản 1 Điều 39, 

Điều 266, Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;  

Căn cứ Điều 33, Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014.  

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Tuyên xử:  
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Xác định 02 thửa đất có Quyền sử dụng đất có diện tích 186m2, thửa đất 547, tờ 

bản đồ số 32, đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A0060848 do Ủy ban nhân 

dân thị xã (nay là thành phố) Đồng Xoài cấp ngày 19/02/2009 cho hộ ông Nguyễn Việt 

H, bà Đỗ Thị Hương G cùng tài sản trên đất có 01 nhà 02 tầng và Quyền sử dụng đất có 

diện tích 220m2, thửa đất và tờ bản đồ: không có số, đất có Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số A0 080741 do Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) Đồng Xoài cấp 

ngày 19/02/2009 cho ông Nguyễn Việt H cùng tài sản trên đất có 01 nhà  cấp 4 là tài sản 

chung giữa bà G và ông H.   

Giao cho bà Đỗ Thị Hương G quản lý, sử dụng thửa đất có diện tích 220m2, thửa 

đất và tờ bản đồ: không có số, đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A0 080741 

do Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) Đồng Xoài cấp ngày 19/02/2009 cho ông 

Nguyễn Việt H. Bà G được sở hữu các tài sản trên đất gồm có 01 căn nhà cấp 4. Có giá 

trị 1.348.663.000đồng (Một tỷ ba tram bốn mươi tám triệu, sáu trăm sáu mươi ba nghìn 

đồng).  

Giao cho ông Nguyễn Việt H quản lý, sử dụng thửa đất có diện tích 186m2, thửa 

đất 547, tờ bản đồ số 32, đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A0060848 do 

Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) Đồng Xoài cấp ngày 19/02/2009 cho hộ ông 

Nguyễn Việt H, bà Đỗ Thị Hương G. Ông H được sở hữu, sử dụng các tài sản trên đất 

gồm có 01 nhà 02 tầng. Có giá trị 2.458.471.000đồng (Hai tỷ bốn trăm năm mươi tám 

triệu, bốn trăm bảy mươi mốt nghìn đồng).   

Ghi nhận sự tự nguyện của bà G không yêu cầu ông H hoàn lại giá trị tài sản 

chênh lệch khi nhận tài sản chung.   

Bà G, ông H có trách nhiệm liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để làm 

thủ tục chỉnh lý hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà G, ông H theo bản 

án này.   

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người pH thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng 

chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu 

thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.   

4. Về án phí: Bà G pH nộp 52.459.000đồng án phí dân sự sơ thẩm chia tài sản 

được khấu trừ vào số tiền 10.000.000đồng tiền tạm ứng án phí theo Biên lai thu tiền số 

0005175 ngày 05/10/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước, bà G còn pH nộp 42.459.000đồng (Bốn mươi hai triệu, bốn trăm năm mươi 

chin nghìn đồng).  

Ông H pH nộp 81.169.000đồng (Tám mươi mốt triệu, một trăm sáu mươi chin 

nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm chia tài sản.  
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5. Về quyền kháng cáo: Bà G có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. Ông H vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày  kể 

từ ngày nhận được bản án hoặc bản án niêm yết hợp lệ theo quy định pháp luật.  

 

Nơi nhận:                                                                      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ                                  

-TAND tỉnh Bình Phước;                                                     THẨM PHÁN–CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  
-VKSND TP. Đồng Xoài; 

-Chi cục THADS TP. Đồng Xoài; 

-UBND xã phường (nơi ĐKKH); 

-Các đương sự; 

-Lưu HSVA.     

                                                               

                                                                                    Nguyễn Thị Thanh Nga 
 

 


